PHỤ LỤC I
MẪU BIỂU CHỨNG TỪ KẾ TOÁN
(Kèm theo Thông tư số 19/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
	Không ghi vào khu vực này
	CƠ QUAN CẤP TRÊN...

CƠ QUAN QUYẾT ĐỊNH HOÀN TRẢ...
	Mẫu số C1-04/NS
(Theo TT số 19/2020/TT-BTC ngày 31/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)
Số: ……..


LỆNH HOÀN TRẢ KHOẢN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Căn cứ Quyết định về việc hoàn thuế số: ……………………………. ngày: ………………………….

của cơ quan quản lý thu ……………………………………………………. Mã CQ thu: ………………
Đề nghị KBNN A (nơi trực tiếp hoàn trả): …………………………….. Tỉnh, Tp ………………………

Hoàn trả cho: …………………………………………………………….. Mã số thuế: ………………..

Địa chỉ: ……………………………. Quận/Huyện …………………… Tỉnh/Thành phố ………………

Hình thức hoàn trả bằng: Tiền mặt □ Chuyển khoản □

Tên tổ chức/người nhận tiền: ……………………………………………………………………………

Chuyển tiền vào tài khoản số ……………………………. Tại Ngân hàng (KBNN) (B): …………….

(hoặc) trả tiền mặt cho: …………. Số CMND/HC: ………… Cấp ngày: …….. Nơi cấp: …………
Lý do hoàn trả: ………………………………………………………………………………………………

Chi tiết nội dung khoản hoàn trả.
	STT
	Nội dung khoản nộp NSNN/Chi hoàn thuế/ Trả lãi (nếu có)
	Mã NDKT
	Mã chương
	Mã ĐBHC
	KBNN nơi thu NSNN
	Năm NS
	Số tiền đã nộp
	Số tiền được quyết định hoàn trả

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	


Tổng số tiền hoàn trả ghi bằng chữ: ..…………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………….
	
NGƯỜI LẬP
(Ký, ghi họ tên)
	Ngày … tháng …. năm ………..
THỦ TRƯỞNG
(Ký tên, ghi họ tên, đóng dấu)



PHẦN KBNN HẠCH TOÁN HOÀN TRẢ
	1. Hạch toán phần hoàn trả: 

Niên độ hạch toán hoàn trả ………….

- Giảm thu NSNN □

- Chi NSNN □ Mã NDKT ……. Mã Chương ……
Mã ngành KT ………………
	Mã nguồn NSNN
	Định khoản
	Mã ĐBHC
	Số tiền

	
	
	Nợ TK
	Có TK
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2. Hạch toán báo Nợ KB hoàn trả (nếu có)

KBNN ……………… Mã KBNN:…………….
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	NGƯỜI NHẬN TIỀN
Ngày ... tháng ... năm ...
(Ký, ghi họ tên)
	KHO BẠC NHÀ NƯỚC HOÀN TRẢ (A)
Ngày ... tháng ... năm ....

	NGÂN HÀNG (KHO BẠC NHÀ NƯỚC) B
Ngày ... tháng ... năm ....

	
	THỦ QUỸ
	KẾ TOÁN
	KẾ TOÁN TRƯỞNG
	GIÁM ĐỐC
	KẾ TOÁN
	KẾ TOÁN TRƯỞNG




	Không ghi vào khu vực này
	CƠ QUAN CẤP TRÊN...

CƠ QUAN QUYẾT ĐỊNH HOÀN TRẢ ...
	Mẫu số C1-05/NS
(Theo TT số 19/2020/TT-BTC ngày 31/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)
Số: …………..


LỆNH HOÀN TRẢ KIÊM BÙ TRỪ THU NSNN

Căn cứ Quyết định về việc hoàn thuế kiêm bù trừ thu ngân sách nhà nước số …….. ngày …………. của cơ quan quản lý thu …………………………………. Mã CQ thu: …………………..

Đề nghị KBNN A: ………………………………………………………. Tỉnh, TP: ………………………
1) Hoàn trả cho: …………………………………………………. Mã số thuế: ..………………………
Địa chỉ: …………………………………………. Quận/Huyện: …………. Tỉnh/TP ……………………

Lý do hoàn trả: …………………………………….……………………………………………………….
Chi tiết nội dung khoản hoàn trả
	STT
	Nội dung khoản nộp NSNN/ Chi hoàn thuế/ Trả lãi (nếu có)
	Mã NDKT
	Mã chương
	Mã ĐBHC
	KBNN nơi thu NSNN
	Năm NS
	Số tiền đã nộp
	Số tiền được quyết định hoàn

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	


Tổng số tiền được hoàn trả ghi bằng chữ: ………………………………….…………………………
……………………………………………………….………………………………………………………
2) Khấu trừ khoản hoàn trả để thu NSNN:

Chi tiết nội dung khoản thu:

	STT
	Nội dung khoản thu NSNN
	Mã số thuế
	Số Tờ khai/Quyết định/Thông báo
	Kỳ thuế/ Ngày Tờ khai/ Quyết định/ Thông báo
	Mã TKKT
	Mã NDKT
	Mã CQ thu
	Mã chương
	Mã ĐBHC
	KBNN nơi thu NSNN
	Số tiền thu NSNN

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Tổng cộng
	


Tổng số tiền nộp Ngân sách ghi bằng chữ: ………………………………………………………………
……………………………………………………….………………………………………………………...
3. Hoàn trả số tiền còn lại sau khi đã bù trừ khoản phải nộp NSNN: Bằng số: …………………
Bằng chữ: ….……………………………………….……………………………………………………….

……………………………………………………….………………………………………………………
Hình thức hoàn trả bằng: Tiền mặt □ Chuyển khoản □

Tên tổ chức/người nhận tiền: ………………………………………….…………………………………
Chuyển tiền vào tài khoản số: …………………………… Tại Ngân hàng (KBNN) (B): ………………

(hoặc) trả tiền mặt cho: …………… Số CMND/HC: …………. Cấp ngày: …….. Nơi cấp: ………..
	NGƯỜI NHẬN TIỀN
(Ký, ghi họ tên)
	CƠ QUAN THU
Ngày ….. tháng ….. năm ……..

	
	NGƯỜI LẬP
(Ký, ghi họ tên)
	THỦ TRƯỞNG
(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)


	PHẦN KBNN HẠCH TOÁN
	Mã nguồn NSNN
	Định khoản
	Mã ĐBHC
	Số tiền

	
	
	Nợ TK
	Có TK
	
	

	1. Hạch toán phần hoàn trả

- Niên độ hạch toán hoàn trả:

- Giảm thu NSNN □

- Chi NSNN □ Mã NDKT …….Mã chương……….

Mã ngành KT: ……………………..
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2. Hạch toán phần nộp ngân sách:

- Tại KBNN hoàn trả: 

- Tại KBNN B: …………………… Mã KBNN: ……………

- ……………………………………………………………..
…
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	3. Hạch toán báo Nợ KB hoàn trả (nếu có):

- Tại KBNN: …………………….. Mã KBNN: …………

- Tại KBNN: …………………….. Mã KBNN: …………
…
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	4. Hạch toán báo Có KB nơi ghi thu (nếu có):

- Tại KBNN: …………………….. Mã KBNN: …………

- Tại KBNN: …………………….. Mã KBNN: …………
…
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	5. Hạch toán phần còn lại trả cho đối tượng thụ hưởng (số còn lại được hoàn trả sau khi bù trừ):
	
	
	
	
	


	KHO BẠC NHÀ NƯỚC HOÀN TRẢ (A)
Ngày ... tháng ... năm ..…..

	NGÂN HÀNG (KHO BẠC NHÀ NƯỚC) B
Ngày ... tháng ... năm .....

	THỦ QUỸ
	KẾ TOÁN
	KẾ TOÁN TRƯỞNG
	GIÁM ĐỐC
	KẾ TOÁN
	KẾ TOÁN TRƯỞNG


	CƠ QUAN THU
	GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH THU NSNN, HOÀN TRẢ NSNN
Điều chỉnh thu NSNN □ Điều chỉnh hoàn trả NSNN □ 
	Mẫu số C1-07a/NS
(Theo TT số 19/2020/TT-BTC ngày 31/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)
Số: ……..…..


Kính gửi Kho bạc Nhà nước: …………………………….……………………………….. Tỉnh, TP: …………………………………………………………..
THÔNG TIN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH:

Cơ quan đề nghị điều chỉnh: ………………………………………………………………………. Mã cơ quan thu ………………………………………….
Địa chỉ:. …………………………………………………. Xã ....................... Quận/Huyện …………………..…. Tỉnh, TP ………………………………..

Do việc lập thông tin thu NSNN hoặc hoàn trả NSNN chưa chính xác, nay đề nghị KBNN ………………. điều chỉnh lại như sau:

	GNT/Lệnh hoàn trả
	Mã số thuế
	Lý do điều chỉnh
	Thông tin chứng từ nộp NSNN/Lệnh hoàn trả
	Đề nghị điều chỉnh

	Số
	Ngày
	
	
	Mã TKKT
	Mã NDKT
	Mã CQ thu
	Mã ĐBHC
	Mã chương
	Kỳ thuế
	Số tiền
	Mã TKKT
	Mã NDKT
	Mã CQ thu
	Mã ĐBHC
	Mã chương
	Kỳ thuế
	Số tiền

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	Tổng cộng
	

	Các thông tin khác đề nghị điều chỉnh:

	- …
	
	

	
	
	

	
	
	


	KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Ngày ... tháng ... năm ..…...

	CƠ QUAN THU
Ngày ... tháng ... năm .....

	KẾ TOÁN
	KẾ TOÁN TRƯỞNG
	NGƯỜI LẬP
(Ký, ghi họ tên)
	THỦ TRƯỞNG
(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)


	CƠ QUAN THU
	GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH THU NSNN BẰNG NGOẠI TỆ
	Mẫu số C1-07b/NS
(Theo TT số 19/2020/TT-BTC ngày 31/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)
Số: …………


Kính gửi Kho bạc Nhà nước: …………………………………………………………………………….. Tỉnh, TP: ……………………………………..…….

THÔNG TIN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH:
Cơ quan đề nghị điều chỉnh: ……………………………………………………………………….……... Mã cơ quan thu ………………..………………..
Địa chỉ:. ……………………..……………………………. Xã .............................. Quận/Huyện ………………………. Tỉnh, TP ………………………..

Do việc lập thông tin thu NSNN chưa chính xác, nay đề nghị KBNN ……………………….. điều chỉnh lại như sau:

	GNT
	Mã số thuế
	Lý do điều chỉnh
	Thông tin đã hạch toán
	Đề nghị điều chỉnh

	Số
	Ngày
	
	
	Mã TKKT
	Mã NDKT
	Mã CQ thu
	Mã ĐBHC
	Mã chương
	Kỳ thuế
	Số tiền
	Mã TKKT
	Mã NDKT
	Mã CQ thu
	Mã ĐBHC
	Mã chương
	Kỳ thuế
	Số tiền

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Nguyên tệ
	VNĐ
	
	
	
	
	
	
	Nguyên tệ
	VNĐ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	Tổng cộng
	
	

	Các thông tin khác đề nghị điều chỉnh:

	- …
	
	

	
	
	

	
	
	


Số tiền nguyên tệ viết bằng chữ: ………………………………………………………………………………………………………………………………
Số tiền VNĐ viết bằng chữ: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

	KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Ngày ... tháng ... năm ....

	CƠ QUAN THU
Ngày ... tháng ... năm .....

	KẾ TOÁN
	KẾ TOÁN TRƯỞNG
	NGƯỜI LẬP
(Ký, ghi họ tên)
	THỦ TRƯỞNG
(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)


	CƠ QUAN TÀI CHÍNH/UBND CẤP XÃ ……………
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------
	Mẫu số C2-01a/NS
(Theo TT số 19/2020/TT-BTC ngày 31/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)
Số: ….. Năm NS: ……


LỆNH CHI TIỀN
Thực chi □ Tạm ứng □ | Chuyển khoản □ Tiền mặt □

(Đánh dấu X vào ô tương ứng)

	Căn cứ Thông tri duyệt y dự toán số ……….. ngày …………….
	PHẦN GHI ĐỊNH KHOẢN

	Yêu cầu Kho bạc Nhà nước ……………………………………….

Chi Ngân sách …………… Tài khoản: ……………………………

Mã TCNS ………………….Tên CTMT, DA: ………………………

………………………………………. Mã CTMT, DA: ……………….
	Nợ TK: ………………………….

Có TK: ………………………….

Mã ĐBHC: ……………………..


	Nội dung chi
	Mã NDKT
	Mã chương
	Mã ngành KT
	Mã nguồn NSNN
	Số tiền

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	


Tổng số tiền ghi bằng chữ: ………………………………………………………………………………

Đơn vị nhận tiền/Người nhận tiền: ………………………………………………………………………
Số CMND: ……………………. Cấp ngày: ……………… Nơi cấp: ………………………………….
Tài khoản: …………………………………………. Tại KBNN (NH): ………………………………….

	CƠ QUAN TÀI CHÍNH/UBND CẤP XÃ
Ngày … tháng ... năm …..
	NGƯỜI NHẬN TIỀN
Ngày … tháng … năm …
(Ký, ghi rõ họ tên)
	KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Ngày … tháng … năm ……

	KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, ghi họ tên)
	THỦ TRƯỞNG
(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)
	
	THỦ QUỸ
	KẾ TOÁN
	KẾ TOÁN TRƯỞNG
	GIÁM ĐỐC


	Không ghi vào khu vực này
	GIẤY NỘP TRẢ KINH PHÍ CHO NGÂN SÁCH CẤP TRÊN
	Mẫu số C2-05b/NS
(Theo TT số 19/2020/TT-BTC ngày 31/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)
Số: …….. Năm NS: …………


	Cơ quan tài chính/UBND cấp xã: ………………………………….
	PHẦN KBNN GHI

	Đề nghị KBNN: ……………………………………………………..

Trích tài khoản chi chuyển giao □ hoặc giảm thu chuyển giao □

theo Quyết định số: ……………….. ngày: ……………………
	Nợ TK: ………………………….

Có TK: ………………………….

Mã ĐBHC: ……………………..


	Nội dung
	Mã NDKT
	Mã chương
	Mã ngành KT
	Mã nguồn NSNN
	Mã CTMT, DA
	Số tiền

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	


Đồng thời hạch toán tăng thu NSNN cấp trên khi đã quyết toán NSNN □ hoặc giảm chi NS cấp trên □

	Nội dung
	Mã NDKT
	Mã chương
	Mã ngành KT
	Mã nguồn NSNN
	Mã CTMT, DA
	Số tiền

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	


Tổng số tiền ghi bằng chữ: ….…………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….
	CƠ QUAN TÀI CHÍNH/UBND CẤP XÃ
Ngày … tháng ... năm …..
	KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Ngày … tháng … năm ……

	KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, ghi họ tên)
	THỦ TRƯỞNG
(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)
	KẾ TOÁN
	KẾ TOÁN TRƯỞNG
	GIÁM ĐỐC


	Không ghi vào khu vực này
	PHIẾU ĐIỀU CHỈNH SỐ LIỆU NGÂN SÁCH
	Mẫu số C2-10/NS
(Theo TT số 19/2020/TT-BTC ngày 31/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)
Số: ……..……


Đơn vị đề nghị điều chỉnh: ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Đề nghị Kho bạc nhà nước …………………………………………………..….…….. điều chỉnh số liệu chi ngân sách.

Lý do điều chỉnh: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
	Số TT
	Ngày hạch toán
	Số chứng từ
	Diễn giải
	Năm NS
	Mã TKKT
	Tạm ứng
	Thực chi
	Mã NDKT
	Mã cấp NS
	Mã ĐVQH NS
	Mã ĐB HC
	Mã chương
	Mã ngành KT
	Mã CTMT, DA và HTCT
	Mã nguồn NSNN
	Mã dự phòng
	Số tiền

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Nợ
	Có

	
	
	
	- Số liệu đã hạch toán
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	- Số liệu đề nghị điều chỉnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Ngày ... tháng ... năm ..…...

	ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH
Ngày ... tháng ... năm ..…...

	KẾ TOÁN
	KẾ TOÁN TRƯỞNG
	GIÁM ĐỐC
	KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, ghi họ tên)
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)


	Không ghi vào khu vực này
	GIẤY RÚT DỰ TOÁN BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN

	Mẫu số C2-11/NS
(Theo TT số 19/2020/TT-BTC ngày 31/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)
Số: …….. Năm NS: ………


	Căn cứ dự toán NS ……………………. bổ sung cho NS ………….. 

Đề nghị KBNN: …………………………………………………….

Chi NS (cấp) …………………. Tài khoản ……………………….

theo chi tiết:
	PHẦN KBNN GHI

	
	Nợ TK: ………………………….

Có TK: ………………………….

Mã ĐBHC: ……………………..


	Diễn giải
	Mã NDKT
	Mã chương
	Mã ngành KT
	Mã CTMT, DA
	Mã nguồn NSNN
	Số tiền

	1. Bổ sung cân đối ngân sách
	
	
	
	
	
	

	2. Bổ sung có mục tiêu
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng (1+2):
	


Đồng thời hạch toán số thu bổ sung cho NS (cấp) ……….. Mã TCNS: ……………… theo chi tiết sau:

	Diễn giải
	Mã NDKT
	Mã chương
	Số tiền

	1. Bổ sung cân đối ngân sách
	
	
	

	2. Bổ sung có mục tiêu
	
	
	

	
	
	
	

	Tổng cộng (1+2):
	


Tổng số tiền ghi bằng chữ: ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
	CƠ QUAN TÀI CHÍNH/UBND CẤP XÃ
Ngày … tháng ... năm …..

	KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Ngày … tháng … năm …

	KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, ghi họ tên)
	THỦ TRƯỞNG
(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)
	KẾ TOÁN
	KẾ TOÁN TRƯỞNG
	GIÁM ĐỐC


	CƠ QUAN TÀI CHÍNH 

……………
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Mẫu số C2-14a/NS
(Theo TT số 19/2020/TT-BTC ngày 31/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)
Số: …….. Năm NS: …………


LỆNH CHI TRẢ NỢ TRONG NƯỚC BẰNG ĐỒNG VIỆT NAM

	Căn cứ Thông tri duyệt y dự toán số ……….. ngày ……………….

Yêu cầu Kho bạc Nhà nước ………………. chi trả Gốc, lãi, phí khoản vay của ngân sách cấp: ………………………………………………………………

Đơn vị nhận tiền: ………………………………………………………

Tài khoản số: ……………………… Tại NH (KBNN) ……………….

Ngày đến hạn thanh toán: ……………………………………………
	PHẦN KBNN GHI

	
	Nợ TK: …………………..
Có TK: ………………….
Mã ĐBHC: ……………..


	Nội dung thanh toán
	Mã NDKT
	Mã chương
	Mã ngành KT
	Mã CTMT, DA và HTCT
	Mã nguồn NSNN
	Số tiền

	1. Thanh toán gốc:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2. Thanh toán lãi:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	3. Thanh toán phí và chi phí phát sinh khác từ khoản vay:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng:
	


Tổng số tiền ghi bằng chữ: ………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………

	KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Ngày ... tháng ... năm ..…...

	CƠ QUAN TÀI CHÍNH
Ngày ... tháng ... năm ..…...

	KẾ TOÁN
	KẾ TOÁN TRƯỞNG
	GIÁM ĐỐC
	KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, ghi họ tên)
	THỦ TRƯỞNG
(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)


	BỘ TÀI CHÍNH
KHO BẠC NHÀ NƯỚC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Mẫu số C2-14b/NS
(Theo TT số 19/2020/TT-BTC ngày 31/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)
Số: …….. Năm NS: ……


LỆNH CHI TRẢ NỢ TRONG NƯỚC BẰNG ĐỒNG VIỆT NAM
(Do Cục Quản lý ngân quỹ - KBNN lập)
	Căn cứ kết quả phát hành TPCP đấu thầu, bảo lãnh, phí phát hành 
………………………………………………………………………………

Đến hạn thanh toán, ngày …….. tháng ……năm …………………

Yêu cầu Sở giao dịch - Kho bạc Nhà nước chi trả Gốc, lãi, phí phát hành TPCP từ ngân sách cấp: ………………………………………

Đơn vị nhận tiền: ………………………………………………………

Tài khoản số: …………………… Tại NH (KBNN) ………………….

Ngày chuyển tiền: ……………………………………………………..
	PHẦN KBNN GHI

	
	Nợ TK: ………………….

Nợ TK: ………………….

Có TK: ………………….

Mã ĐBHC: ……………..


	Nội dung thanh toán
	Mã NDKT
	Mã chương
	Mã ngành KT
	Mã CTMT, DA và HTCT
	Mã nguồn NSNN
	Số tiền

	1. Thanh toán gốc:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2 Thanh toán lãi:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Thanh toán phí và chi phí phát sinh khác từ khoản vay:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng:
	
	


Tổng số tiền ghi bằng chữ: ………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………

	
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NGÂN QUỸ
	Ngày …. tháng …. năm ……..
TỔNG GIÁM ĐỐC KHO BẠC NHÀ NƯỚC




_____________________________________________________________________________

SỞ GIAO DỊCH KHO BẠC NHÀ NƯỚC

	
KẾ TOÁN
	
KẾ TOÁN TRƯỞNG
	Ngày …. tháng …. năm …….
GIÁM ĐỐC


	CƠ QUAN TÀI CHÍNH ……….
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Mẫu số C2-15a/NS
(Theo TT số 19/2020/TT-BTC ngày 31/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)
Số: ……. Năm NS: ………


LỆNH CHI TRẢ NỢ TRONG NƯỚC BẰNG NGOẠI TỆ

	Căn cứ Thông tri duyệt y dự toán số …………. ngày ………….

Yêu cầu Kho bạc Nhà nước ……………. chi trả Gốc, lãi, phí khoản vay của ngân sách cấp: …………………………………

Đơn vị nhận tiền: …………………………………………………

Tài khoản số: …………………… Tại NH (KBNN) …………….

Loại ngoại tệ: ……………………. Tỷ giá quy đổi: …………….

Ngày đến hạn thanh toán: …..…………………………………..
	PHẦN KBNN GHI

	
	Nợ TK: ……………………….

Nợ TK: ………………………….

Có TK: ………………………….

Có TK: ………………………….

Mã ĐBHC: ……………………..


	Nội dung thanh toán
	Mã NDKT
	Mã chương
	Mã ngành KT
	Mã CTMT, DA và HTCT
	Mã nguồn NSNN
	Số tiền

	
	
	
	
	
	
	Nguyên tệ
	Quy ra VNĐ

	1. Thanh toán gốc:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Thanh toán lãi:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Thanh toán phí và chi phí phát sinh khác từ khoản vay:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng:
	
	


Tổng số tiền ghi bằng chữ (nguyên tệ): ………………………………………………………………..

Tổng số tiền ghi bằng chữ (VND): ……………………………………………………………………..
	KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Ngày ... tháng ... năm .....

	CƠ QUAN TÀI CHÍNH
Ngày ... tháng ... năm ..…..

	KẾ TOÁN
	KẾ TOÁN TRƯỞNG
	GIÁM ĐỐC
	KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, ghi họ tên)
	THỦ TRƯỞNG
(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)


	BỘ TÀI CHÍNH
KHO BẠC NHÀ NƯỚC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Mẫu số C2-15b/NS
(Theo TT số 19/2020/TT-BTC ngày 31/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)
Số: …….. Năm NS: ………


LỆNH CHI TRẢ NỢ TRONG NƯỚC BẰNG NGOẠI TỆ
(Do Cục Quản lý ngân quỹ - KBNN lập)

	Căn cứ kết quả phát hành TPCP đấu thầu, bảo lãnh ……………..

……………………………………………………………………………
Đến hạn thanh toán, ngày …….. tháng ………năm ………………

Yêu cầu Sở giao dịch - Kho bạc Nhà nước chi trả Gốc, lãi, phí TPCP từ ngân sách cấp: ………………………………………………………

Đơn vị nhận tiền: ……………………………………………………

Tài khoản số: …………………… Tại NH (KBNN) ……………….

Loại ngoại tệ: …………………….. Tỷ giá quy đổi ……………….

Ngày chuyển tiền: …………………………………………………..
	PHẦN KBNN GHI

	
	Nợ TK: ………………….

Nợ TK: ………………….

Có TK: ………………….

Có TK: ………………….

Mã ĐBHC: ……………..


	Nội dung thanh toán
	Mã NDKT
	Mã chương
	Mã ngành KT
	Mã CTMT, DA và HTCT
	Mã nguồn NSNN
	Số tiền

	
	
	
	
	
	
	Nguyên tệ
	VNĐ

	1. Thanh toán gốc:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Thanh toán lãi:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Thanh toán phí và chi phí phát sinh khác từ khoản vay:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng:
	
	


Tổng số tiền ghi bằng chữ (nguyên tệ): …………………………………………………………………..

Tổng số tiền ghi bằng chữ (VND): ………………………………………………………………………..

	
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NGÂN QUỸ
	Ngày …. tháng …. năm ……..
TỔNG GIÁM ĐỐC KHO BẠC NHÀ NƯỚC




_____________________________________________________________________________

SỞ GIAO DỊCH KHO BẠC NHÀ NƯỚC

	KẾ TOÁN
	KẾ TOÁN TRƯỞNG
	Ngày …. tháng …. năm …….
GIÁM ĐỐC


	BỘ TÀI CHÍNH
CỤC QUẢN LÝ NỢ VÀ TÀI CHÍNH ĐỐI NGOẠI
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Mẫu số C2-16/NS
(Theo TT số 19/2020/TT-BTC ngày 31/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)
Số: …….. Năm NS: ………


LỆNH CHI TRẢ NỢ NƯỚC NGOÀI BẰNG NGOẠI TỆ

	Căn cứ kế hoạch trả nợ nước ngoài năm …………………….

Yêu cầu Kho bạc Nhà nước …………………………………..

Chi Ngân sách: …………………………………………………

Mã chương: ……………………. Mã nguồn NSNN: ………..

Đơn vị hưởng: ……………………………………………………

Mã ĐBHC (mã nhà tài trợ): …………………………………….
	PHẦN KBNN GHI

	
	Nợ TK: ……………………….

Nợ TK: ……………………….

Có TK: ……………………….


	Nội dung chi
	Mã NDKT
	Mã ngành kinh tế
	Số tiền

	
	
	
	Nguyên tệ
	Quy USD
	Quy VND

	1. Thanh toán gốc:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2. Thanh toán lãi.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	3. Thanh toán phí và chi phí phát sinh khác từ khoản vay:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng:
	
	
	
	


Tổng số tiền ghi bằng chữ (VND): …………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………
_____________________________________________________________________________

Yêu cầu Kho bạc Nhà nước Trung ương làm thủ tục trích từ Quỹ ngoại tệ tập trung:
	Số tiền:
	Bằng số: ………………………………………………………………….

	
	Bằng chữ …………………………………………………………………

	Để trả cho: 
	(Tên chủ nợ) ……………………………………………………………..

	Nước chủ nợ:
	...........................................................................................................

	Tài khoản: 
	...........................................................................................................

	Ngân hàng người thụ hưởng: 
	...........................................................................................................

	SWIFT CODE:
	...........................................................................................................

	Ngân hàng trung gian:
	...........................................................................................................

	SWIFT CODE: 
	...........................................................................................................

	Nội dung:
	...........................................................................................................

	
	...........................................................................................................

	Kỳ hạn thanh toán:
	...........................................................................................................


(Phí ngân hàng trích từ ngân sách nhà nước)

	KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Ngày ... tháng ... năm ..…..

	CỤC QUẢN LÝ NỢ VÀ TÀI CHÍNH ĐỐI NGOẠI
…….., ngày ... tháng ... năm .....

	KẾ TOÁN
	KẾ TOÁN TRƯỞNG
	GIÁM ĐỐC
	NGƯỜI LẬP
(Ký, ghi họ tên)
	TRƯỞNG PHÒNG
(Ký, ghi họ tên)
	THỦ TRƯỞNG
(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)


	Không ghi vào khu vực này
	CƠ QUAN TÀI CHÍNH ….

LỆNH GHI THU, GHI CHI NGÂN SÁCH
	Mẫu số C2-17a/NS
(Theo TT số 19/2020/TT-BTC ngày 31/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)
Số: …….. Năm NS: ………


Ngân sách: …………………………………….

	Căn cứ vào quy định của pháp luật hiện hành về chế độ thu, chi ngân sách nhà nước,

Yêu cầu Kho bạc nhà nước: …………. Ghi thu NSNN: ………

Khoản thu của: …………………… Mã số thuế: ………………..

Nội dung: …………………………………………………………

Cơ quan quản lý thu: ………………… Mã CQT: ……………..

Mã NDKT ……………….. Mã chương: ………………………..

Theo QĐ (Tờ khai hải quan) số: ……………. ngày: …………

Ghi chi NSNN: …………………………………………………..

Đơn vị thụ hưởng: ………………………………………………

Mã ĐVQHNS: ………………….. Mã chương: ……………….
	PHẦN KBNN GHI

	
	1. Nợ TK: …………………….

Có TK: ……………………….

2. Nợ TK: …………………….

Có TK: ……………………….

Mã ĐBHC: …………………..


Mã CTMT, DA và HTCT: ……….. Mã nguồn NSNN: ………. Tại Kho bạc Nhà nước …………….

	NỘI DUNG
	Mã NDKT
	Mã ngành KT
	Số tiền ghi thu, ghi chi ngân sách

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Tổng cộng
	


Tổng số tiền ghi bằng chữ: .......................................................................................................
................................................................................................................................................... 
	KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Ngày ... tháng ... năm ..….

	CƠ QUAN TÀI CHÍNH
Ngày ... tháng ... năm ..…..

	KẾ TOÁN
	KẾ TOÁN TRƯỞNG
	GIÁM ĐỐC
	KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, ghi họ tên)
	THỦ TRƯỞNG
(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)


	Không ghi vào khu vực này
	……..
LỆNH GHI THU, GHI CHI NGÂN SÁCH
	Mẫu số C2-17b/NS
(Theo TT số 19/2020/TT-BTC ngày 31/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)
Số: …….. Năm NS: ……


	□ Thực thu, vay NSTW, thực chi NSTW cho ĐV

□ Thực thu NSTW, tạm ứng NSTW cho ĐV

□ Thực thu NSĐP, thực chi NSĐP cho ĐV

□ Thực thu NSĐP, tạm ứng NSĐP cho ĐV
	□ Thực thu, vay NSTW, thực chi NSTW;

□ Thực thu NSĐP, thực chi NSĐP cho ĐV;

□ Thực thu NSTW, thực chi NSTW,

□ Thực thu NSĐP, tạm ứng NSĐP cho ĐV


Ngân sách: ……………………………….
	Căn cứ vào quy định của pháp luật hiện hành về chế độ thu, chi ngân sách nhà nước,

Yêu cầu Kho bạc nhà nước: ……….. Ghi thu, vay NSNN: ………

Khoản thu của: ………… Mã số thuế: ……… Kỳ thuế: ………..

Nội dung: …………………………………………………………

Mã chương: ……….. Mã ngành KT: ………… Mã NDKT: ………
Ghi chi NSNN: ……………………………………………………..

Đơn vị thụ hưởng: …………………… Mã chương ……………

Mã ĐVQHNS: ………………….. Mã ĐBHC: ………………….

Mã CTMT, DA và HTCT: ……….. Mã nguồn NSNN: ………….
	PHẦN KBNN GHI

	
	1. Nợ TK: …………………….

Có TK: ……………………….
2. Nợ TK: …………………….

Có TK: ……………………….

Mã ĐBHC: …………………..


Tại Kho bạc Nhà nước: …………………………………………………………………………………….
	NỘI DUNG
	Mã ngành KT
	Mã NDKT
	Số tiền ghi thu, ghi chi ngân sách

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Tổng cộng:
	


Tổng số tiền ghi bằng chữ: ……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
	KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Ngày ... tháng ... năm .....

	ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ GHI THU, GHI CHI
Ngày ... tháng ... năm ..…..

	KẾ TOÁN
	KẾ TOÁN TRƯỞNG
	GIÁM ĐỐC
	NGƯỜI LẬP
(Ký, ghi họ tên)
	TRƯỞNG PHÒNG
(Ký, ghi họ tên)
	THỦ TRƯỞNG
(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)


	KHO BẠC NHÀ NƯỚC TỈNH, TP
Ngày ... tháng ... năm ..…...

	ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ GHI THU, GHI CHI
Ngày ... tháng ... năm ..…...

	KẾ TOÁN
	KẾ TOÁN TRƯỞNG
	GIÁM ĐỐC
	TRƯỞNG PHÒNG
(Ký, ghi họ tên)
	THỦ TRƯỞNG
(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)


	Không ghi vào khu vực này
	GIẤY ĐỀ NGHỊ THU HỒI ỨNG TRƯỚC VỐN ĐẦU TƯ

Ứng trước chưa đủ ĐKTT sang tạm ứng □

Ứng trước đủ ĐKTT sang thực chi □
	Mẫu số C3-03/NS
(Theo TT số 19/2020/TT-BTC ngày 31/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)
Số: ….. Năm NS: ……


Căn cứ số dư ứng trước kinh phí đầu tư thuộc kế hoạch năm ……. đến ngày …./…/…… và Quyết định giao kế hoạch vốn số: …………..ngày ………………… của …………………………
Đề nghị Kho bạc Nhà nước ……………………………. chuyển Ứng trước chưa đủ ĐKTT □ / Ứng trước đủ ĐKTT □ thành Tạm ứng □ / Thực chi □ theo chi tiết sau:
Tên dự án: ………………………………………………………………………………………………
Chủ đầu tư: ………………………………… Mã ĐVQHNS: ………………………………………. 
Tài khoản: …………………………………Tại KBNN: ……………………………………………..
Tên CTMT, DA: ……………………………………………………………………………………….
……………………. Mã CTMT, DA: …………… Số CKC, HĐK: ………. Số CKC, HĐTH: ………….
	STT
	Mã NDKT
	Mã chương
	Mã ngành KT
	Mã nguồn NSNN
	Năm KHV
	Số dư ứng trước
	Số chuyển sang tạm ứng/thực chi

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	


Tổng số tiền ghi bằng chữ: ……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………

	
KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên)


	Ngày …tháng ….năm……
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



_____________________________________________________________________________

PHẦN KHO BẠC NHÀ NƯỚC GHI

	Tổng số tiền ghi bằng số: ……………………………………………
Tổng số tiền ghi bằng chữ: …………………………………………

…………………………………..………………………………………
	Nợ TK ………………………..

Có TK ………………………..
Nợ TK ………………………..
Có TK ………………………..

Mã ĐBHC: …………………..


Ngày ... tháng ... năm .....
	KẾ TOÁN
	KẾ TOÁN TRƯỞNG
	GIÁM ĐỐC


	Không ghi vào khu vực này
	PHIẾU ĐIỀU CHỈNH CÁC KHOẢN CHI NSNN
	Mẫu số C3-05/NS
(Theo TT số 19/2020/TT-BTC ngày 31/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)
Số: ……..…


Đơn vị đề nghị điều chỉnh: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Đề nghị Kho bạc nhà nước: ………………………………………………………………………………………… điều chỉnh số liệu chi ngân sách.

Lý do điều chỉnh: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
	STT
	Ngày hạch toán
	Số chứng từ
	Diễn giải
	Năm NS
	Mã TKKT
	Tạm ứng/ ƯT chưa đủ ĐKTT
	Thực chi/ ƯT đủ ĐKTT
	Mã ND KT
	Mã cấp NS
	Mã ĐV QH NS
	Mã ĐB HC
	Mã chương
	Mã ngành KT
	Mã CTMT, DA và HTCT
	Mã nguồn NSNN
	Năm KHV
	Mã dự phòng
	Số tiền

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Nợ
	Có

	
	
	
	- Số liệu đã hạch toán
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	- Số liệu đề nghị điều chỉnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Ngày ... tháng ... năm .....

	ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH
Ngày ... tháng ... năm .....

	KẾ TOÁN
	KẾ TOÁN TRƯỞNG
	GIÁM ĐỐC
	KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, ghi họ tên)
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)


	Không ghi vào khu vực này
	GIẤY NỘP TIỀN VÀO TÀI KHOẢN
Lập ngày …. tháng …. năm ……
	Mẫu số C4-08/KB
(Theo TT số 19/2020/TT-BTC ngày 31/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)
Số: …….……


	Người nộp: ……………………………………………………………….

Địa chỉ: ……………………………………………………………………..
Nộp vào tài khoản số: ……………………………………………………

Đơn vị nhận tiền: …………………………………………………………
	PHẦN KBNN GHI

	
	Nợ TK: ………………………….

Có TK: ………………………….


Tại KBNN: ……………………………………………………………………………………………………………..
Mở tại Ngân hàng ủy nhiệm thu: ……………………………………………………………………………………
	Nội dung nộp
	Số tiền

	
	

	
	

	
	

	
	

	Tổng cộng
	


Tổng số tiền ghi bằng chữ: …………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………
____________________________________________________________________________________
Ngân hàng/KBNN ghi sổ ngày ... tháng ... năm ……….

	NGƯỜI NỘP TIỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

	THỦ QUỸ
	KẾ TOÁN
	KẾ TOÁN TRƯỞNG


	Không ghi vào khu vực này
	KHO BẠC NHÀ NƯỚC …………………
	Mẫu số C6-08/KB
(Theo TT số 19/2020/TT-BTC ngày 31/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)
Số: ……..……


PHIẾU CHUYỂN KHOẢN

Lập ngày …… tháng …… năm …….

	Tên tài khoản nợ: …………………………………………………………

Tên tài khoản có: …………………………………………………………

Nội dung: ………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………
Mục lục NSNN (nếu có). Mã NDKT: … Mã chương: … Mã ngành KT: …
	Nợ TK: ……………………….

Có TK: ……………………….

	
	Số tiền ghi bằng số

…………………………………


Số tiền ghi bằng chữ: ……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………..............................................
Ngày ... tháng ... năm ...
	KẾ TOÁN
	KẾ TOÁN TRƯỞNG
	GIÁM ĐỐC KHO BẠC NHÀ NƯỚC


	Không ghi vào khu vực này
	KHO BẠC NHÀ NƯỚC …………………
	Mẫu số C6-09/KB
(Theo TT số 19/2020/TT-BTC ngày 31/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)
Số: ……..…………


PHIẾU ĐIỀU CHỈNH

Lập ngày …… tháng …… năm …….

Ngày ghi sổ bút toán cần điều chỉnh ……………………………………………………………………………….
Nội dung và nguyên nhân cần điều chỉnh: ……………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

Thông tin điều chỉnh theo chi tiết sau:

	Mã TKKT
	Mã NDKT
	Mã cấp NS
	Mã ĐVQHNS
	Mã ĐBHC
	Mã chương
	Mã ngành KT
	Mã CTMT, DA và HTCT
	Mã nguồn NSNN
	Mã dự phòng
	Năm NS
	Số tiền

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Nợ
	Có

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ngày ... tháng ... năm ...
	KẾ TOÁN
	KẾ TOÁN TRƯỞNG
	GIÁM ĐỐC KHO BẠC NHÀ NƯỚC


	CQ chủ quản ………….

Đơn vị: ………………..

Số TK: ……………….

Mã ĐVQHNS: ……………
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------
	Mẫu số C6-13/NS
(Theo TT số 19/2020/TT-BTC ngày 31/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)
Số: …….. Năm NS: ………


GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM CẤP DỰ TOÁN NGÂN SÁCH
Tháng .... Năm …….
Kính gửi: Kho bạc Nhà nước ……………………………………………….
Căn cứ số chi dự toán thường xuyên NS ……. năm 20 … của đơn vị là: ……………………………………
Số chi dự toán KPTX NS …………. bình quân một tháng năm 20..... của đơn vị là: ……………………..
Để đảm bảo hoạt động chuyên môn của đơn vị trong thời gian chưa có dự toán năm được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đề nghị KBNN …………………………. tạm cấp dự toán cho đơn vị theo chi tiết sau:

	Mã TKKT
	Mã chương
	Mã ngành KT
	Mã nguồn NSNN
	Số đơn vị đề nghị
	KBNN duyệt

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	


Tổng số tiền đề nghị tạm cấp ghi bằng chữ: ……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

	KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, ghi họ tên)


	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)




____________________________________________________________________________________

PHẦN KHO BẠC NHÀ NƯỚC GHI:
Đồng ý tạm cấp dự toán cho đơn vị: ……………………………………………………………………………….

Số tiền ghi bằng số: ……………………………………………………………………………………………….
Số tiền ghi bằng chữ: ……………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………… 
Ngày ... tháng ... năm .....
	KẾ TOÁN
	KẾ TOÁN TRƯỞNG
	GIÁM ĐỐC


	Không ghi vào khu vực này
	KHO BẠC NHÀ NƯỚC: …………
	Mẫu số C6-14/KB
(Theo TT số 19/2020/TT-BTC ngày 31/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)
Số: …….…………


BẢNG KÊ THANH TOÁN LÃI TIỀN GỬI TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC
	Ngày lập: ..../……/….

Tài khoản: …………………

Từ ngày: …/…./…. đến ngày …./…./…..

Lãi suất: …………………….
	Nợ TK: ………………………….

Có TK: …………………………….


	STT
	Ngày
	Số dư đầu ngày
	Số ngày
	Tích số

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Tổng tích số
	


Tổng số tiền phải trả: ……………………………………………………………………………………………….

Số tiền ghi bằng chữ: ……………………………………………………………………………………………….

	KẾ TOÁN


	KẾ TOÁN TRƯỞNG


	GIÁM ĐỐC




	Không ghi vào khu vực này
	BẢNG KÊ 

SỬ DỤNG DỊCH VỤ TRONG THÁNG ...
Chuyển khoản □ Tiền mặt tại KB □

Tiền mặt tại NH □
	Mẫu số: C6-18/KB
(Theo TT số 19/2020/TT-BTC ngày 31/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)
Số: …….. Năm NS: …………


Kính gửi: KBNN ………………………………………………………………………………………………..
Tên nhà cung cấp hàng hóa dịch vụ: …………………………………………………………………………
Đề nghị KBNN ………………………………thanh toán tiền sử dụng hàng hóa, dịch vụ ………………..
……………………………………………………………… của các đơn vị như sau:

	STT
	Tên đơn vị sử dụng hàng hóa, dịch vụ
	Tài khoản
	Số tiền

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Tổng cộng
	


Tổng số tiền ghi bằng chữ: ……………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………

Đơn vị nhận tiền: …………………………………………………………………………………………………..
Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………
Tài khoản: …………………………………………………………………………………………………………
Tại KBNN (NH): ………………………………………………………………………………………………….
Hoặc người nhận tiền: ……………………………………………………………………………………….....
Số CMND: …………………….. Cấp ngày: …………… Nơi cấp: …………………………………………..
NHÀ CUNG CẤP HÀNG HÓA, D|CH VỤ
Ngày .... tháng .... năm ....
	NGƯỜI NHẬN TIỀN
Ngày...tháng ..năm...
(Ký, ghi họ tên)

	KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, ghi họ tên)

	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)


___________________________________________________________________________________

PHẦN KHO BẠC NHÀ NƯỚC GHI

Mã ĐBHC: ………………………………….
	Nợ/Có
	Tài khoản
	Mã NDKT
	Mã chương
	Mã ngành KT
	Mã nguồn NSNN
	Mã CTMT, DA
	Số tiền

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	


Ngày ... tháng ... năm .....
	THỦ QUỸ
	KẾ TOÁN
	KẾ TOÁN TRƯỞNG
	GIÁM ĐỐC


	Không ghi vào khu vực này
	KHO BẠC NHÀ NƯỚC …………………
	Mẫu số C6-19/KB
(Theo TT số 19/2020/TT-BTC ngày 31/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)
Số: ……..…………


GIẤY BÁO NỢ

Ngày … tháng … năm …..

Kính gửi: …………………………………………………………………………………………………………
Mã ĐVQHNS: ……………………………………………………………………………………………………..
KBNN …………………………….. xin thông báo đã ghi nợ tài khoản………………………………………. của Quý đơn vị
Số tiền bằng số: ……………………………………………………………………………………………………
Số tiền bằng chữ: …………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Nội dung: ….………………………………………………………………………………………………………
	KẾ TOÁN
(Ký, ghi họ tên)

	KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)



